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CHỦ ĐỀ: CẤU TẠO CHẤT
I. Mục tiêu
1. Kiến thức:
- Nêu được các chất đều được cấu tạo từ các nguyên tử, phân tử.
- Nêu được giữa các nguyên tử, phân tử có khoảng cách.
- Nêu được các nguyên tử, phân tử chuyển động nhiệt không ngừng.
- Nêu được mối quan hệ của nhiệt độ chuyển động của phân tử (Nhiệt độ càng cao phân tử chuyển động càng nhanh và ngược lại)
2. Năng lực:
2.1. Năng lực chung: 
- Năng lực tự chủ và tự học: Tìm hiểu thông tin, đọc sách giáo khoa, quan sát tranh ảnh để tìm hiểu vấn đề về cấu tạo của các chất
- Năng lực giáo tiếp và hợp tác: Thảo luận nhóm để thiết kế thí nghiệm, thực hiện thí nghiệm, hợp tác giải quyết vấn đề về khoảng cách giữa các phân tử và sự chuyển động của các phân tử
2.2. Năng lực đặc thù: 
- Năng lực nhận biết KHTN:  Xác định được các chất được cấu tạo từ những nguyên tử và phân tử;
- Năng lực tìm hiểu tự nhiên: Dựa vào quan sát các thí nghiệm giải thích được giữa các nguyên tử có khoảng cách, sự liên hệ chặt chẽ giữa chuyển động của phân tử và nhiệt độ.
- Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học: Vận dụng các kiến thức đã học giải thích được vấn đề thực tiễn và trong đời sống
3. Phẩm chất:
- Trung thực trong việc báo cáo kết quả thí nghiệm
- Chăm chỉ đọc tài liệu, chuẩn bị những nội dung của bài học.
- Nhân ái, trách nhiệm: Hợp tác giữa các thành viên trong nhóm.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
1.Giáo viên:
- Kế hoạch bài học.
- Học liệu: Đồ dùng dạy học: 
     	+ Dụng cụ cho 4 nhóm – Mỗi nhóm gồm: 2 b×nh chia ®é 100 cm3, 50cm3 c¸t, 50 cm3 sái.
     	+ Chung cho cả lớp: 2 bình thủy tinh đường kính 20mm, 100 cm3 rượu và 100 cm3.
	2. Chuẩn bị của học sinh:
	- Nội dung kiến thức học sinh chuẩn bị trước ở nhà.
III. Tiến trình dạy học
1. Hoạt động 1: Mở đầu
a) Mục tiêu:Tạo hứng thú cho HS trong học tập, tạo sự tò mò cần thiết của tiết học.
Tổ chức tình huống học tập.
b) Nội dung:Nhận biết được các chất được cấu tạo từ những hạt riêng biệt, giữa các hạt đó có khoảng cách
c)Sản phẩm: Bước đầu HS muốn tìm hiểu về cấu tạo các chất.
d)Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
-> Xuất phát từ tình huống có vấn đề:
- Giáo viên yêu cầu: 
+ HS đọc phần mục tiêu chương II/SGK
+ Cá nhân HS đọc SGK/67 và nêu được mục tiêu của chương II.
+ GV giới thiệu mục tiêu của chương.
+ GV YC 2 HS lên bảng làm thí nghiệm mở bài.  Đổ nhẹ rượu theo thành bình vào bình nước, lắc mạnh hỗn hợp. Đọc thể tích hỗn hợp. 
- Học sinh tiếp nhận:
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh: 
+ 2 HS lên bảng làm thí nghiệm đọc và ghi kết quả thể tích nước và rượu đựng trong bình chia độ (chú ý quy tắc đo thể tích).
+ So sánh thể tích hỗn hợp với tổng thể tích ban đầu của nước và rượu.
Vậy phần thể tích hao hụt của hỗn hợp đã biến đi đâu? 
+ HS so sánh để thấy được sự hụt thể tích (thể tích hỗn hợp nhỏ hơn tổng thể tích của rượu và nước).
+ HS thảo luận nhóm trả lời (HS có thể trả lời được hoặc không).
- Giáo viên: 
- Dự kiến sản phẩm: 
Bước 3: Báo cáo kết quả. 
Bước 4: Đánh giá kết quả.
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá:
- Giáo viên nhận xét, đánh giá: 
->Giáo viên gieo vấn đề cần tìm hiểu trong bài học.
->Giáo viên nêu mục tiêu bài học: Bài học hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu ND kiến thức này.
	


2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới 
a) Mục tiêu:
- Kể được một hiện tượng chứng tỏ vật chất được cấu tạo một cách gián đoạn từ các hạt riêng biệt, giữa chúng có khoảng cách, Nguyên tử, phân tử chuyển động nhiệt không ngừng.Nêu được mối quan hệ của nhiệt độ chuyển động của phân tử
b) Nội dung:
- Nêu được các chất được cấu tạo từ nguyên tử và phân tử, giữa chúng có khoảng cách
c) Sản phẩm: Học sinh nghiên cứu nội dung thông tin, trả lời câu hỏi từ đó rút ra đơn vị kiến thức mới
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	Hoạt động 2.1: Tìm hiểu các chất có được cấu tạo từ các hạt riêng biệt hay không?

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ:
- Yêu cầu HS HĐ cá nhân; vận dụng kiến thức đã học ở phần cấu tạo chất môn Hóa L8. Cho biết:
+ Các chất có liền một khối hay không?(CH1)
+ Tại sao các chất có vẻ liền như một khối?
- GV thông báo cho HS  những thông tin về cấu tạo hạt của vật chất.
- Hướng dẫn quan sát  h19.2 và H19.3, nhận xét?(CH2)
- GV thông báo phần: “Có thể em chưa biết” để thấy được nguyên tử, phân tử vô cùng nhỏ bé.
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh: Thảo luận cặp đôi Nghiên cứu ND bài học để trả lời.
- Giáo viên: Điều khiển lớp thảo luận theo cặp đôi.
- Dự kiến sản phẩm: yêu cầu cá nhân học sinh quan sát nghiên cứu thực hiện và trả lời câu hỏi
Bước 3. Báo cáo kết quả và thảo luận
- Cá nhân HS trình bày:
+ Các chất được cấu tạo từ các hạt nhỏ bé, riêng biệt, đó là nguyên tử và phân tử (nguyên tử là hạt không thể phân chia trong phản ứng hóa học còn phân tử là 1 nhóm các nguyên tử kết hợp lại).
+ Các nguyên tử và phân tử cấu tạo nên các chất vô cùng nhỏ bé nên các chất có vẻ liền như một khối.
- HS thảo luận, nhận xét lẫn nhau
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ:
- Giáo viên đánh giá, góp ý.
- Đưa ra thống nhât chung.
Các chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt được gọi là nguyên tử, Phân tử
- Phân tử là 1 nhóm các Nguyên tử kết hợp lại
- Các hạt rất nhỏ nên mắt thường không nhìn thấy được.
 Giữa các nguyên tử phân tử có khoảng cách
	I. Các chất có được cấu tạo từ những hạt riêng biệt không?

























+ Các chất được cấu tạo từ các hạt nhỏ bé, riêng biệt, đó là nguyên tử và phân tử (nguyên tử là hạt không thể phân chia trong phản ứng hóa học còn phân tử là 1 nhóm các nguyên tử kết hợp lại).
+ Các nguyên tử và phân tử cấu tạo nên các chất vô cùng nhỏ bé nên các chất có vẻ liền như một khối.


	Hoạt động 2.2: Tìm hiểu về khoảng cách giữa các nguyên tử, phân tử. 

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ:
Để tìm hiểu giữa các phân tử này có khoảng cách hay không ta nghiên cứu phần II.
- Thông báo thí nghiệm trộn rượu với nước là thí nghiệm mô hình.
- Yêu cầu HS làm thí nghiệm trộn ngô và cát.
- Yêu cầu các nhóm HS tập trung thảo luận cách thực hiện thí nghiệm để trả lời câu hỏi:
- So sánh thể tích hỗn hợp sau khi trộn với tổng thể tích ban đầu
- Giải thích tại sao lại có sự hụt thể tích đó
- Yêu cầu học sinh liên hệ, giải thích sự hụt thể tích của rượu và nước
- Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ được giao:
 Các nhóm nhận thiết bị, tiến hành quan sát, thảo luận.
- Các nhóm thực hiện, viết câu trả lời ra giấy (hoặc bảng phụ) mà giáo viên yêu cầu
- Ghi kết quả hỗn hợp ngô và cát.
Bước 3. Báo cáo kết quả và thảo luận:
- Các nhóm cử đại diện báo cáo.
- Các nhóm nhận xét, thảo luận.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ:
- Giáo viên đánh giá, góp ý, nhận xét quá trình làm việc các nhóm.
- Đưa ra thống nhât chung

	II. Giữa các phân tử có khoảng cách hay không?
1. Thí nghiệm mô hình
















2. Giữa các nguyên tử, phân tử có khoảng cách





+ Thể tích của hỗ hợp nhỏ hơn tổng thể tích ban đầu của ngô và cát.
+ Vì giữa các hạt lạc có khoảng cách nên khi đổ lạc và đỗ xanh, các hạt đỗ xanh đã xen vào khoảng cách này làm thể tích hỗn hợp nhỏ hơn tổng thể tích ban đầu.
- Giữa các phân tử rượu và phân tử nước đều có khoảng cách. Khi trộn rượu với nước, các phân tử rượu đã xen kẽ vào khoảng cách giữa các phân tử nước và ngược lại. vì thế thể tích của hỗn hợp giảm

	Hoạt động 2.3: Chuyển động của các nguyên tử, phân tử

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV mô tả thí nghiệm Bơrao và yêu cầu HS quan sát H20.2 (SGK)
- ĐVĐ: Chúng ta đã biết, phân tử vô cùng nhỏ bé, để có thể giải thích được chuyển động của hạt phấn hoa (thí nghiệm Bơrao) chúng ta dựa sự tương tự chuyển động của quả bóng được mô tả ở phần mở bài.
- GV yêu cầu học sinh tư duy cá nhân, trả lời các câu hỏi C1, C2, C3.
- GV yêu cầu quan sát  H20.2 và H20.3, thông báo về Anhxtanh người giải thích đầy đủ và chính xác thí nghiệm của Bơrao là do các phân tử nước không đứng yên mà chuyển động không ngừng
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ được giao:
- HS quan sát và ghi vở thí nghiệm Bơrao
- HS trả lời và thảo luận để tìm ra câu trả lời chính xác cho câu C1, C2, C3 (T71, 72-SGK)
- Quan sát  H20.2 và H20.3 để giải thích thí nghiệm Bơrao.
Bước 3. Báo cáo kết quả và thảo luận:
- Thí nghiệm Bơrao: Quan sát các hạt phấn hoa trong nước bằng kính hiển vi, phát hiện được chúng chuyển động không ngừng về mọi phía.
- HS thảo luận chung toàn lớp. 
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ:
- Giáo viên đánh giá, góp ý, nhận xét quá trình làm việc các nhóm.
- GV chú ý phát hiện các câu trả lời chưa đúng để cả lớp phân tích tìm câu trả lời chính xác.
- GV chốt kiến thức đúng.
	III. Chuyển động của các nguyên tử, phân 
1. Thí nghiệm Bơ-rao





Quan sát các hạt phấn hoa trong nước bằng kính hiển vi, phát hiện được chúng chuyển động không ngừng về mọi phía.


2.Các nguyên tử, phân tử chuyển động không ngừng
C1: Quả bóng tương tự với hạt phấn hoa.
C2: Các HS tương tự với các phân tử nước.
C3: Các phân tử nước chuyển động không ngừng, va chạm vào các hạt phấn hoa từ nhiều phía, các va chạm này không cân bằng nhau làm các hạt phấn hoa chuyển động không ngừng.
- Kết luận: Các nguyên tử, phân tử chuyển động hỗn độn không ngừng.

	Hoạt động 2.3: Nhiệt độ và chuyển động hỗn loạn của các nguyên tử, phân tử

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV thông báo: Trong thí nghiệm của Bơrao, nếu tăng nhiệt độ của nước thì chuyển động của các hạt phấn hoa càng nhanh. Điều đó cho phép chúng ta rút ra nhận xét thế nào về mối quan hệ giữa nhiệt độ và chuyển động của các phân tử?
- Điều khiển HS phát biểu và rút ra kết luận
- Yêu cầu tìm hiểu thêm thông tin ở phần Có thể em chưa biết
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ được giao:
- HS giải thích kết quả TN
- Rút ra kết luận
- Đọc thông tin phần Có thể em chưa biết
Bước 3. Báo cáo kết quả và thảo luận:
Hs báo cáo kết quả
Cá nhân hs lắng nghe, nhận xét lẫn nhau
Bước 4. Đánh giá kết quả:
- Giáo viên đánh giá, góp ý, nhận xét quá trình làm việc các nhóm.
- Đưa ra thống nhât chung
	IV. Chuyển động phân tử và nhiệt độ










Giải thích: Khi nhiệt độ của nước tăng thì chuyển động của các phân tử nước càng nhanh và va đập vào các hạt phấn hoa càng mạnh làm các hạt phấn hoa chuyển động càng nhanh.
- Kết luận: Nhiệt độ càng cao thì chuyển động của các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật càng nhanh (gọi là chuyển động nhiệt)


3. Hoạt động luyện tập
a) Mục tiêu: Luyện tập, củng cố nội dung kiến thức của chủ đề  
b) Nội dung: làm bài tập củng cố 
c) Sản phẩm: Kết quả bài tập (phiếu học tập)
d) Tổ chức thực hiện: Tổ chức trò chơi powerpoint hoặc làm trên phiếu học tập
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
Gv phát phiếu học tập yêu cầu hs làm theo nhóm
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
Hs nhận phiếu học tập, làm việc nhóm điền vào phiếu học tập
Bước 3. Báo cáo kết quả và thảo luận
Đại diện các nhóm HS báo cáo kết quả hoạt động. Trả lời câu hỏi trắc nghiệm trong phiếu học tập
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá chung các nhóm
Bài 1: Các chất được cấu tạo từ
A. tế bào       
B.  các nguyên tử, phân tử        
C.  hợp chất      
D.   các mô
Bài 2: Chọn phát biểu sai?
A. Các chất được cấu tạo từ các hạt nhỏ riêng biệt gọi là các nguyên tử, phân tử.
B. Nguyên tử là hạt chất nhỏ nhất.
C. Phân tử là một nhóm các nguyên tử kết hợp lại.
D. Giữa các nguyên tử, phân tử không có khoảng cách.
Bài 3: Tại sao quả bóng bay dù được buộc chặt lâu ngày vẫn bị xẹp?
A. Vì khi mới thổi, không khí từ miệng vào bóng còn nóng, sau đó lạnh dần nên co lại.
B. Vì cao su là chất đàn hồi nên sau khi bị thổi căng nó tự động co lại.
C. Vì không khí nhẹ nên có thể chui qua chỗ buộc ra ngoài.
D. Vì giữa các phân tử của chất làm vỏ bóng có khoảng cách nên các phân tử không khí có thể qua đó thoát ra ngoài.
Bài 4: Vì sao nước biển có vị mặn?
A. Do các phân tử nước biển có vị mặn.
B. Do các phân tử nước và các phân tử muối liên kết với nhau.
C. Các phân tử nước và phân tử muối xen kẽ với nhau vì giữa chúng có khoảng cách.
D. Các phân tử nước và nguyên tử muối xen kẽ với nhau vì giữa chúng có khoảng cách.
Bài 5: Tại sao các chất trông đều có vẻ liền như một khối mặc dù chúng đều được cấu tạo từ các hạt riêng biệt? Câu giải thích nào sau đây là đúng nhất?
A. Vì các hạt vật chất rất nhỏ, khoảng cách giữa chúng cũng rất nhỏ nên mắt thường ta không thể phân biệt được.
B. Vì một vật chỉ được cấu tạo từ một số ít các hạt mà thôi.
C. Vì kích thước các hạt không nhỏ lắm nhưng chúng lại nằm rất sát nhau.
D. Một cách giải thích khác.
Bài 6: Chọn phát biểu đúng khi nói về chuyển động của các phân tử, nguyên tử?
A. Các phân tử, nguyên tử có lúc chuyển động, có lúc đứng yên.
B. Các nguyên tử, phân tử chuyển động theo một hướng nhất định.
C. Nhiệt độ của vật càng cao thì các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật chuyển động chậm lại.
D. Các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ càng cao.
Bài 7: Tại sao hòa tan đường trong nước nóng nhanh hơn trong nước lạnh?
A. Vì nước nóng có nhiệt độ cao hơn nước lạnh nên làm cho các phân tử đường và nước chuyển động nhanh hơn.
B. Vì nước nóng có nhiệt độ cao hơn nước lạnh, các phân tử đường chuyển động chậm hơn nên đường dễ hòa tan hơn.
C. Vì nước nóng có nhiệt độ cao hơn nước lạnh nên làm cho các phân tử nước hút các phân tử đường mạnh hơn.
D. Cả A và B đều đúng.
Bài 8: Vận tốc chuyển động của các phân tử có liên quan đến đại lượng nào sau đây?
A. Khối lượng của vật
B. Nhiệt độ của vật
C. Thể tích của vật
D. Trọng lượng riêng của vật
	Bài 1: Đáp án B



Bài 2: Đáp án D






Bài 3: Đáp án D








Bài 4: Đáp án C






Bài 5: Đáp án A









Bài 6: Đáp án D








Bài 7: Đáp án A 









Bài 8: Đáp án B



4. Hoạt động vận dụng
a) Mục tiêu: Vận dụng làm bài tập 
b) Nội dung: Bài tập vận dụng  sgk và bài tập thuộc sbt
c) Sản phẩm: Hoàn thành nội dung các bài tập vào vở
d) Tổ chức thực hiện: Hs hoạt động cá nhân trả lời nội dung các câu hỏi và hoàn thành nội dung các bài tập về nhà
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- Yêu cầu HS làm việc cá nhân, trả lời 
+ Câu 1: Khi thả một thìa đường vào một cốc nước rồi khuấy đều thì đường tan và nước có vị ngọt ? 
+ C4; C5 (trang 70) và C5 (trang 73)  sau đó tổ chức thảo luận cả lớp để đưa ra câu trả lời đúng.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
Làm việc cá nhân  nhóm – lớp, để trả lời yêu cầu của Giáo viên
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
Cá nhân học sinh trả lời câu hỏi
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá chung các nhóm
	Câu 1: Vì khi khuấy lên thì các phân tử đường xen vào khoảng cách giữa các phân tử nước, cũng như các phân tử nước xen vào giữa khoảng cách giữa các phân tử đường nên nước đường có vị ngọt.
C5 (trang 70): Vì các phân tử không khí có thể xen vào khoảng cách giữa các phân tử nước. Nên các vẫn sống được trong nước.
C5 (trang 73): Do các phân tử khí chuyển động không ngừng về mọi phía nên trong nước hồ, ao, sông, biển có không khí.
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